
Điểm tựa suốt đời – Gửi trọn niềm tin

Đối tác Quốc tế của MSI Reproductive Choices

I. Bình đẳng giới là gì?

II. Bạo lực dựa trên cơ sở giới là gì?

III. Bạn có thể làm gì
nếu là nạn nhân bạo lực
trên cơ sở giới?

Bình đẳng giới là quyền của con 
người. Phụ nữ được quyền sống xứng 
đáng với nhân phẩm, có thể làm điều 
mình mong muốn và không sợ hãi. 
Bình đẳng giới còn là điều kiện tiên 
quyết để thúc đẩy sự phát triển và 
giảm nghèo. Phụ nữ được trao quyền 
sẽ góp phần cải thiện sức khỏe và 
năng suất lao động của cả gia đình và 
cộng đồng, đồng thời củng cố triển 
vọng cho thế hệ tương lai. 

Chính phủ Việt Nam là chính phủ đi 
tiên phong trong khu vực về việc xây 
dựng chính sách và luật pháp nhằm 
thúc đẩy Bình đẳng giới và chấm dứt 
nạn bạo lực đối với phụ nữ. Chính phủ 
đã phê chuẩn Công ước CEDAW năm 
1982 và ký kết nhiều hiệp ước và công 
ước quốc tế khác về quyền con người 
có liên quan đến Bạo lực giới, cũng 
như các cam kết quốc tế khác. Nỗ lực 
của Việt Nam trong thực hiện và báo 
cáo về việc thực hiện Công ước 
CEDAW cũng như các Mục tiêu Phát 
triển Thiên niên kỷ10 đã góp phần tạo 
ra một khuôn khổ luật pháp và chính 
sách để giải quyết tình trạng BLG ở 
Việt Nam.

Tuyên bố về Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ của Liên Hiệp Quốc 
(Điều 1) định nghĩa bạo lực đối với phụ nữ là: Bất kỳ hành vi 
bạo lực nào dựa trên sự bất bình đẳng giới dẫn đến, hoặc có 
thể dẫn đến tổn hại hoặc đau đớn về thể xác, tình dục hoặc 
tâm lý cho phụ nữ, kể cả việc đe dọa sẽ thưc hiện những hành 
vi như vậy, ép buộc hoặc tự ý tước đoạt quyền tự do của họ, 
bất kể ở nơi công cộng hay trong cuộc sống riêng tư

BÌNH ĐẲNG GIỚI

Bạo lực dựa trên cơ sở giới (BLG) là một biểu hiện của bất bình đẳng giới được duy trì bởi cấu trúc 
quyền lực và mối quan hệ bất bình đẳng giữa nam và nữ. Có 4 nhóm bạo lực dựa trên cơ sở giới như 
sau:
Bạo lực tình dục bao gồm hành động hiếp dâm và các hình thức lạm dụng tình dục khác trước và 
trong hôn nhân, do một thành viên trong gia đình, người có quan hệ tình dục đồng giới hoặc khác giới, 
người quen hoặc khách hàng của người làm mại dâm thực hiện (bao gồm cả hiếp dâm tập thể). Bạo 
lực tình dục còn bao gồm cả hành động ép bán dâm và cưỡng ép kết hôn, tấn công tình dục và hiếp 
dâm trẻ em, quấy rối tình dục tại nhà ở, trường học, cơ quan/tổ chức cộng đồng hoặc tại nơi làm việc

Bạo lực tinh thần (xúc phạm, gây sức ép, vv bằng lời nói khiến cho người phụ nữ cảm thấy bị lăng 
nhục, cảm thấy tồi tệ về bản thân. Bị coi thường hay làm bẽ mặt, bị hăm dọa hay uy hiếp do chủ ý của 
người khác, hoặc bị đe dọa, dọa nạt rằng cô ấy hay người mà cô ấy quan tâm sẽ bị bắt nạt)

Bạo lực thể chất: bao gồm các hành động làm tổn thương cơ thể người phụ nữ một cách cố ý bởi 
người khác giới.

Bạo lực kinh tế: Các ví dụ về bạo lực kinh tế là khi người chồng không đóng góp cho việc chăm sóc 
gia đình, ngăn cấm vợ tham gia thảo luận hay ra các quyết định về chi tiêu trong gia đình, hoặc đòi vợ 
phải xin phép mình khi chi tiêu

IV. Các luật, chính sách và khung chiến lược về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực giới
Việt Nam đã có khung pháp lý, theo đó nạn nhân của nạn bạo lực có quyền yêu cầu đền bù, khắc phục hậu quả khi bị phân biệt đối xử; công 
an và ngành tư pháp có thể ứng phó với những tình huống bạo lực đối với phụ nữ bằng cách bảo vệ các nạn nhân và bắt giữ, truy cứu trách 
nhiệm của kẻ gây bạo lực. Ví dụ, theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, nạn nhân bị bạo lực có quyền đòi lại nhân phẩm, quyền yêu cầu 
công an và tòa án bảo vệ cuộc sống của họ và quyền được hưởng các “lợi ích hợp pháp” (Nước CHXHCN Việt Nam, 2007).

Luật pháp

Bình đẳng giới

Chính sách Chiến lược

Hiến pháp Việt Nam năm 1992, 
các Điều 52, 63 
Luật Dân sự năm 1995, Điều 5 
Luật Hôn nhân và Gia đình năm 
2000, Điều 2 
Bộ luật Hình sự năm 1999, Điều 3 
Bộ luật Hình sự năm 2003, Điều 5 
Luật Tố tụng dân sự năm 2004, 
Điều 8 
Luật Bình đẳng giới năm 2006 
Nguồn tham khảo Chiongson 
2009:3

Nghị định số 70/2008/ NĐ-CP, năm 
2008 (hướng dẫn thi hành Luật 
Bình đẳng giới) 
Nghị định số 48/2009/ NĐ-CP, năm 
2009 (quy định các biện pháp để 
đảm bảo BĐG) 
Nghị định số 55/2009/ NĐ-CP, năm 
2009 (quy định hình phạt vi phạm 
hành chính) 
Nghị quyết số 57/2009/ NQ-CP, 
hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 
11/2007/NQ/TW của Bộ Chính trị 
về công tác phụ nữ trong thời kỳ 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước.

Chiến lược Quốc gia vì sự tiến bộ 
của phụ nữ đến năm 2010 
Các Kế hoạch HĐQG vì sự tiến bộ 
của phụ nữ đến năm 2005 và giai 
đoạn 2006-2010 
Chiến lược Quốc gia về gia đình 
2005-2010 
Chiến lược Phát triển kinh tế - xã 
hội 2001-2010 (có đề cập đến 
BĐG) 
Chiến lược Toàn diện về tăng 
trưởng và xóa đói giảm nghèo (Hà 
Nội, 2003)

Buôn bán người

Luật Phổ cập giáo dục tiểu học 
1991 
Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo 
dục trẻ em năm 2004 
Hiến pháp năm 1992, Điều 65 
Bộ luật Hình sự năm 1999, các 
Điều 119, 120 
Bộ luật Lao động năm 1995 
Luật Phòng, chống tội phạmbuôn 
bán người (dự thảo) 
Nguồn tài liệu tham khảo của 
phần này: humantrafficking.org

Chỉ thị số 766/1997/TTg, 
Nghị quyết số 09/1998/ NQ-CP 

Chương trình hành động về 
phòng, chống tội phạm buôn bán 
phụ nữ và trẻ em giai đoạn 
2004-2010
Chương trình HĐQG về trẻ em giai 
đoạn 2001-2010

Bạo lực
gia đình

Hiến pháp Việt Nam năm 1992
Bộ luật Dân sự năm 1995
Luật Hôn nhân và Gia đình năm 
2000 
Bộ luật Hình sự năm 2003
Luật Tố tụng dân sự năm 2004
Luật Bình đẳng giới năm 2006 
Luật Phòng, chống bạo lực gia 
đình năm 2007 
Pháp lệnh Dân số 
03/2003/PL-UBTVH11

Chỉ thị số 16/2008/CT-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ về việc triển khai 
thi hành Luật Phòng chống BLGĐ 
(Hướng dẫn các Bộ liên quan phối 
hợp thực thi luật PCBLGĐ) 
Nghị định 08/2009/NĐ-CP hướng 
dẫn thực hiện một số điều của Luật 
Phòng chống BLGĐ (Hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật 
PCBLGĐ)
Nghị định 110/2009/NĐ-CP về xử 
lý vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực phòng chống BLGĐ 
Thông tư 16/2009/TT-BYT- 2009 về 
Luật phòng chống BLGĐ (Hướng 
dẫn việc tiếp nhận, chăm sóc y tế 
và thống kê, báo cáo đối với người 
bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình 
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh) 
Thông tư 02/2010/TT-BVHTTDL 
-2010 về Luật Phòng chống BLGĐ 
(quy định chi tiết về thủ tục liên 
quan đến chuyên môn, dịch vụ cơ 
sở tư vấn)

Kế hoạch Hành động về phòng, 
chống BLGĐ của Bộ VHTTDL giai 
đoạn 2008- 2015 
Kế hoạch HĐQG về phòng, chống 
BLGĐ, giai đoạn 2010-2020 (dự 
thảo)
Chiến lược Quốc gia về gia đình, 
giai đoạn 2005-2010 

Tổng đài đường dây tư vấn hỗ trợ phụ nữ, trẻ em
bị bạo lực giới của Hội Nông dân Việt Nam 18001768


